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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM
______________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ___________________________________

	Số:  50/TTr-UBND
	Kon Tum, ngày 29 tháng 5 năm 2019


TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 
"Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum"
——————

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 8

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Thực hiện Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Nghị định số 146/2018/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 8 xem xét, ban hành Nghị quyết "Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum".
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Căn cứ Điều 8, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, cụ thể quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước:
"1. Từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số đối tượng như sau:
a) Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững và các huyện được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP;
b) Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại khoản 1 và 2 Điều 4 Nghị định này;
c) Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại khoản 3 và 4 Điều 4 Nghị định này.
2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng quy định tại khoản 1 Điều này thì được hưởng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ khả năng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác, kể cả 20% số kinh phí quy định tại điểm a khoản 3 Điều 35 của Luật bảo hiểm y tế (nếu có) xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều này".
Nhằm thống nhất mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho một số nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh được cấp thẻ và hưởng chính sách bảo hiểm y tế, việc ban hành Nghị quyết "Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum" là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT
1. Mục đích

Nhằm quy định thống nhất mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng (người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ) có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Quan điểm
Việc xây dựng Nghị quyết "Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum" phải căn cứ theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Thực hiện Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết "Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum", tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Căn cứ các quy định pháp luật có liên quan và tình hình thực tế của địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy trình pháp luật hiện hành (Chi tiết có Báo cáo số 121/BC-SLĐTBXH ngày 10 tháng 5 năm 2019 về quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XI - kèm theo). 
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 
1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết gồm có 03 Điều, cụ thể:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

Điều 2. Mức hỗ trợ, nguồn kinh phí thực hiện.
Điều 3. Tổ chức thực hiện.
2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết
(1) Mức hỗ trợ (bao gồm mức hỗ trợ theo quy định của Chính phủ):

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Hỗ trợ 100% (địa phương hỗ trợ 30%).
b) Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP: Hỗ trợ 100% (địa phương hỗ trợ 30%).

c) Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Hỗ trợ 50% (địa phương hỗ trợ 20%).

(2)  Nguồn kinh phí thực hiện: Bố trí từ nguồn 20% Quỹ kết dư bảo hiểm y tế, nguồn kinh phí ngân sách giảm khi cơ cấu tiền lương vào giá dịch vụ khám, chữa bệnh, nguồn ngân sách tỉnh hàng năm và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.
(Chi tiết có bản Thuyết minh - kèm theo).
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN: Không

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI, kỳ họp thứ 8 xem xét ban hành Nghị quyết "Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum". 

(Hồ sơ kèm Tờ trình này: Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp).
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.
	Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);                                                                     
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Văn phòng HĐND tỉnh;

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Sở Tài chính;

- Sở Tư pháp;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT,KGVX2.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Hữu Tháp



BÁO CÁO THUYẾT  MINH

(Kèm theo Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày  29 tháng 5 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

________________________

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Điều 4, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định: Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng gồm: 
(1) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
(2) Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định này.
(3) Học sinh sinh viên.

(4) Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
2. Khoản 3, Điều 8 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định:
“Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ khả năng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác, kể cả 20% số kinh phí quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 35 của Luật Bảo hiểm y tế (nếu có) xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều này”.

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN

1. Nhằm tạo điều kiện cho người thuộc hộ gia đình nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt bảo hiểm y tế), hộ gia đình cận nghèo, hộ thuộc gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình có động lực vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, từng bước nâng tỷ lệ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng yếu thế trong xã hội nói riêng và tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn tỉnh nói chung, 

2. Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh như sau:

	STT
	Đối tượng hỗ trợ
	Mức hỗ trợ
tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP
	Dự kiến NSĐP hỗ trợ tăng thêm so với Nghị định số 146/2018/NĐ-CP
	Mức hỗ trợ đề xuất tại dự thảo Nghị quyết



	1
	Người thuộc hộ gia đình: nghèo đa chiều không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế; cận nghèo. 
	Tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế
	30 % mức đóng bảo hiểm y tế .
	100% mức đóng đóng bảo hiểm y tế.

	2
	Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình. 
	Tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế.
	20 % mức đóng bảo hiểm y tế. 
	50 % mức đóng bảo hiểm y tế.


(Có phụ lục nhu cầu kinh phí - kèm theo)
* Riêng đối tượng là học sinh, sinh viên áp dụng mức đóng theo quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 8, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP (tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế); lý do: 

(1) Một số học sinh, sinh viên thuộc nhóm đối tượng ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 9, Điều 3, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP (thuộc hộ nghèo; hộ người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn) và nhóm đối tượng được ngân sách hỗ trợ đóng theo dự thảo Nghị quyết này.

(2) Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có khoảng 50.750 học sinh, sinh viên, để hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng này, dự kiến ngân sách tỉnh hỗ trợ hàng năm khoảng 7,6 tỷ đồng. Trong điều kiện khả năng ngân sách địa phương còn khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất thực hiện mức đóng bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng này theo quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 8, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường vận động phụ huynh học sinh đóng phần kinh phí cá nhân tự đóng theo quy định.   
3. Dự kiến nguồn kinh phí hỗ trợ phần cao hơn mức đóng bảo hiểm y tế quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP: Bố trí từ nguồn 20% Quỹ kết dư bảo hiểm y tế, nguồn kinh phí ngân sách giảm khi cơ cấu tiền lương vào giá dịch vụ khám, chữa bệnh, nguồn ngân sách tỉnh hàng năm và các nguồn hợp pháp khác theo quy định./.
	
BẢNG TỔNG HỌP
Nhu cầu kinh phí dự kiến mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng năm 2019
_________________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số TT
	Diễn giải
	Số người dự kiến tham gia
	Kinh phí mua thẻ theo mức quy định
( đồng)
	Ngân sách trung ương hỗ trợ đóng
	Phần cá nhân tự đóng 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Tổng cộng 
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	
	
	Ngân sách địa phương cần hỗ trợ
	Cá nhân tự đóng
	

	A
	B
	1
	2
	3 = 2 x tỷ lệ hỗ trợ
	4 =5+6
	5
	6
	 

	I
	Người thuộc hộ cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
	7.000
	5.254.200.000
	3.677.940.000
	1.576.260.000
	1.576.260.000
	0
	 NS địa phương : hỗ trợ 30%

	1
	Thành phố Kon Tum
	3.500
	       2.627.100.000,0 
	1.838.970.000
	788.130.000
	788.130.000
	0
	 

	2
	Huyện Đăk Hà
	750
	          562.950.000,0 
	394.065.000
	168.885.000
	168.885.000
	0
	 

	3
	Đăk Tô
	550
	          412.830.000,0 
	288.981.000
	123.849.000
	123.849.000
	0
	 

	4
	Huyện Ngọc Hồi
	1.450
	       1.088.370.000,0 
	761.859.000
	326.511.000
	326.511.000
	0
	 

	5
	Huyện Tu Mơ Rông
	0
	                           -   
	0
	0
	0
	0
	 

	6
	Huyện Đăk Glei
	100
	            75.060.000,0 
	52.542.000
	22.518.000
	22.518.000
	0
	 

	7
	Huyện Sa Thầy
	400
	          300.240.000,0 
	210.168.000
	90.072.000
	90.072.000
	0
	 

	8
	Huyện Kon Rẫy
	250
	          187.650.000,0 
	131.355.000
	56.295.000
	56.295.000
	0
	 

	9
	Huyện Kon Plong
	 
	                           -   
	0
	0
	0
	0
	 

	10
	Huyện Ia H'Drai
	 
	                           -   
	0
	0
	0
	0
	 

	II
	Người thuộc hộ nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP
	200
	150.120.000
	105.084.000
	45.036.000
	45.036.000
	0
	 NS địa phương : hỗ trợ 30%

	1
	Thành phố Kon Tum
	200
	150.120.000
	105.084.000
	45.036.000
	45.036.000
	0
	 

	III
	Người thuộc hộ gia đình làm Nông nghiệp, Lâm nghiệp, ngư nghiệp và Diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
	10
	7.506.000
	2.251.800
	5.254.200
	2.251.800
	3.002.400
	 

	1
	Thành phố Kon Tum
	10
	7.506.000
	2.251.800
	5.254.200
	2.251.800
	3.002.400
	 NS địa phương : hỗ trợ 30%

	Tổng cộng = I+II+III
	7.210
	5.411.826.000
	3.785.275.800
	1.626.550.200
	1.623.547.800
	3.002.400
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 * Ghi chú: - Cột 3: NS TW hỗ trợ 70% cho đối tượng cận nghèo, đối tượng nghèo không thiếu hụt BHYT.
	
	
	

	
	                 - Cột 2 = Cột 1 X mức lương cơ sở x 4,5% X 12 tháng
	

	
	                 - Mức lương cơ sở tạm tính: 1,390,000 đồng
	
	
	
	
	
	


1

